
Phụ lục 01-Mẫu số 01
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND, ngày    tháng    năm 2025 của Ủy ban nhân dân xa ̃Ngọk Réo)

STT

Tổng số vụ vi phạm Tổng số đối tượng vi phạm

Tổng
số

QĐ xử
phạt

VPHC

Kết quả thi hành QĐ xử phạt VPHC

Cơ quan
 ban
hành

QĐ xử
phạt vi
phạm
 hành
chính

Số vụ
bị
xử

phạt
VPHC

Số vụ
chuyển

truy
cứu

trách
nhiệm

hình sự

Số vụ áp
dụng biện
pháp thay
thế nhắc

nhở đối với
người chưa
thành niên

Tổ
chức

Cá nhân

Số
QĐ
 đã
thi

thành

Số QĐ
hoãn,
miễn,
giảm

Số QĐ
bị

cưỡng
chế thi
hành

Số QĐ
bị

khiếu
nại,
khởi
kiện

Tổng số tiền
phạt thu được

(đồng)

Tổng số
tiền thu
được từ

bán, thanh
lý, tang vật,

phương
tiện bị tịch
thu (đồng)

Nam Nữ Đối tượng
khác bị xử

phạt vi
phạm như
cá nhân,

hộ gia
đình, CĐ
dân cư

Dưới
18

tuổi

Từ đủ
18 tuổi
trở lên

Dưới
18

tuổi

Từ đủ
18 tuổi
trở lên

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 2014 7 - - - - 6 - 1 - 7 7 - - - 10.900.000 -
2 2015 19 - - - - 15 - 4 - 19 19 - - - 7.250.000 -
3 2016 9 - - - - 9 - - - 9 9 - - - 8.750.000 -
4 2017 9 - - - - 8 - 1 - 9 9 - - - 23.250.000 -
5 2018 6 - - - - 6 - - - 6 6 - - - 2.900.000 -
6 2019 1 - - - - 1 - - - 1 1 - - - 300.000 -
7 2020 4 - - - - 1 - 3 - 4 4 - - - 5.400.000 -
8 2021 4 - - - - 1 - 3 - 4 4 - - - 5.650.000 -
9 2022 2 - - - - 2 - - - 2 2 - - - 3.000.000 -
10 2023 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - - 4.000.000 -
11 2024 3 - - - - 3 - - - 3 3 - - - 5.800.000 -
12 2025 - - - - - - - - - - - - - - - -

Tổng cộng 65 - - - - 46 - 9 - 59 55 - - - 58.750.000 -
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Phụ lục 1-Mẫu số 02
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-UBND ngày    tháng      năm 2025 của Ủy ban nhân dân xa ̃Ngọk Réo)

STT Biện pháp xử lý hành chính

Tổng số đối
tượng bị lập hồ

sơ đề nghị

Tổng số đối tượng
bị áp dụng các biện

pháp xử lý hành
chính

Tổng số đối
tượng là người

chưa thành
niên được áp

dụng biện pháp
thay thế quản
lý tại gia đình

Tình hình tổ chức thi hành QĐ áp dụng
các biện pháp xử lý hành chính

Tổng số
đối

tượng
đang
chấp

hành QĐ

Tổng số
đối tượng
được giảm
thời hạn

chấp hành
QĐ

Tổng số
đối tượng
được hoãn
chấp hành

QĐ

Tổng số
đối tượng

được
hoãn
chấp

hành QĐ

Tổng số
đối tượng
được miễn
chấp hành
thời gian
còn lại

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Giáo dục tại xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Đưa vào trường giáo dưỡng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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